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MÔN THI : MGO 301 (AA) Học kỳ : 1

Thời gian : 07h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 405  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214603083 Nguyễn Đỗ Phi An MGO 301 AAK28HP-QTM

2 28208201907 Nguyễn Huệ Anh MGO 301 AAK28HP-QTM

3 28214600492 Lê Quang Công MGO 301 AAK28HP-QTM

4 28214600187 Nguyễn Văn Đạt MGO 301 AAK28HP-QTM

5 28204626931 Phạm Thị Mỹ Dung MGO 301 AAK28HP-QTM

6 28204600387 Lương Thị Mỹ Duyên MGO 301 AAK28HP-QTM

7 27202145676 Nguyễn Việt Hải MGO 301 AAK27HP-QLC

8 28214606506 Huỳnh Kim Hải MGO 301 AAK28HP-QTM

9 25216107925 Nguyễn Đức Hiền MGO 301 AAK27KKT NỢ HP

10 28204631463 Võ Thị Mỹ Hoa MGO 301 AAK28HP-QTM

11 28214601835 Võ Đình Huy MGO 301 AAK28HP-QTM

12 28214602317 Vũ Đức Huy MGO 301 AAK28HP-QTM

13 28214647517 Trần Sanh Huy MGO 301 AAK28HP-QTM

14 28214649464 Dương Văn Nhất Huy MGO 301 AAK28HP-QTM

15 28204604833 Phạm Thị Thuý Huyền MGO 301 AAK28HP-QTM

16 28204202834 Nguyễn Trần Phương Khanh MGO 301 AAK28HP-QTC NỢ HP

17 27217221944 Nguyễn Viết Nhật Khánh MGO 301 AAK27HP-QLC

18 27212339020 Nguyễn Huỳnh Tấn Khoa MGO 301 AAK29QTC

19 28216349180 Hồ Tuấn Kiệt MGO 301 AAK28QDM

20 28204642384 Phan Thị Vũ Lê MGO 301 AAK28HP-QTM NỢ HP
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2/3

MÔN THI : MGO 301 (AA) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 504/1  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28214605174 Nguyễn Minh Mẫn MGO 301 AAK28HP-QTM

2 28204600828 Nguyễn Thị Xuân My MGO 301 AAK28HP-QTM

3 28204606204 Đặng Thị Tú Na MGO 301 AAK28HP-QTM NỢ HP

4 28214638686 Nguyễn Hữu Hoàng Nam MGO 301 AAK28HP-QTM

5 28214802746 Trần Quốc Nam MGO 301 AAK28HP-QTC

6 28204600915 Nguyễn Thị Thùy Nga MGO 301 AAK28HP-QTM

7 28204604267 Nguyễn Thị Thanh Ngân MGO 301 AAK28HP-QTM

8 28204649431 Phan Huỳnh Hoàng Ngân MGO 301 AAK28HP-QTM

9 28204405245 Trần Thị Bích Ngọc MGO 301 AAK28HP-QTM

10 28214651554 Hoàng Đại Trung Nguyên MGO 301 AAK28HP-QTM

11 28204604227 Nguyễn Kim Khả Nhi MGO 301 AAK28HP-QTM

12 28204647817 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi MGO 301 AAK28HP-QTM

13 28204606466 Lê Thị Nữ MGO 301 AAK28HP-QTM

14 28214303188 Đào Trọng Phát MGO 301 AAK28HP-QTM

15 28204305244 Lê Nguyễn Bảo Phúc MGO 301 AAK28HP-QTM

16 28210202007 Lê Thiện Phương MGO 301 AAK28HP-QTM

17 28204605551 Nguyễn Bích Phượng MGO 301 AAK28HP-QTM

18 28214634799 Võ Xuân Quang MGO 301 AAK28HP-QTM

19 28204600197 Dương Nữ Minh Quyên MGO 301 AAK28HP-QTM

20 28204634901 Nguyễn Diễm Quỳnh MGO 301 AAK28HP-QTM
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MÔN THI : MGO 301 (AA) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 31/12/2024   -   Phòng thi 504/2  - Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 28204646362 Đào Thị Thu Sương MGO 301 AAK28HP-QTM

2 28206525379 Đoàn Thị Mỹ Tâm MGO 301 AAK28HP-QTM

3 28212720579 Lê Quang Thành MGO 301 AAK28HP-QTM

4 28214354576 Võ Công Thành MGO 301 AAK28HP-QTM

5 28204602005 Lê Thị Thanh Thảo MGO 301 AAK28HP-QTM

6 28204602894 Bùi Thị Thanh Thảo MGO 301 AAK28HP-QTM

7 27214702675 Nguyễn Quang Thịnh MGO 301 AAK27HP-QLC NỢ HP

8 28214603938 Đỗ Hưng Thịnh MGO 301 AAK28HP-QTM

9 28214600943 Nguyễn Văn Thư MGO 301 AAK28HP-QTM

10 28214654538 Nguyễn Đình Thuật MGO 301 AAK28HP-QTM

11 28204621448 Tô Thị Thanh Thủy MGO 301 AAK28HP-QTM

12 28214639863 Vũ Bình Triệu MGO 301 AAK28HP-QTM

13 28204603035 Dương Thị Thanh Trúc MGO 301 AAK28HP-QTM

14 28204603432 Bùi Mai Thanh Trúc MGO 301 AAK28HP-QTM NỢ HP

15 29214353434 Trần Hạo Trương MGO 301 AAK29QNT

16 28214650445 Phan Quốc Trường MGO 301 AAK28HP-QTM

17 27214753437 Ngô Thanh Tùng MGO 301 AAK27HP-QLC

18 27204730094 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên MGO 301 AAK27HP-QLC

19 28207330717 Vương Thúy Vy MGO 301 AAK28HP-QTM

20 28204602541 Phạm Phương Yến MGO 301 AAK28HP-QTM
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